
Nghe-Đọc-Viết Nói

1 B1808656 Nguyễn Yến Đan FL18V1F1 Lab 5 302/D2

2 B1808667 Nguyễn Xuân Huỳnh FL18V1F2 Lab 5 302/D2

3 B1808671 Lê Thị Kiều Khanh FL18V1F2 Lab 5 302/D2

4 B1808695 Trần Nguyễn Hoàng Nhân FL18V1F2 Lab 5 302/D2

5 B1808700 Huỳnh Như FL18V1F2 Lab 5 302/D2

6 B1808702 Võ Thị Kiều Oanh FL18V1F2 Lab 5 302/D2

7 B1808727 Lê Phạm Tường Vy FL18V1F3 Lab 5 302/D2

8 B1909342 Lê Thị Mỹ Duyên FL19V1F4 Lab 5 302/D2

9 B1909349 Lô Đỗ Thiên Hương FL19V1F3 Lab 5 302/D2

10 B1909350 Nguyễn Kim Khánh FL19V1F2 Lab 5 302/D2

11 B1909352 Tăng Ngọc Long FL19V1F3 Lab 5 302/D2

12 B1909363 Nguyễn Thị Bảo Như FL19V1F2 Lab 5 302/D2

13 B1909368 Lâm Thị Mai Quí FL19V1F3 Lab 5 302/D2

14 B1909369 Võ Phú Quý FL19V1F2 Lab 5 302/D2

15 B1909375 Nguyễn Âu Minh Thư FL19V1F4 Lab 5 302/D2

16 B1909378 Trần Thị Mai Trâm FL19V1F3 Lab 5 302/D2

17 B1909382 Nguyễn Thị Thúy Tùng FL19V1F4 Lab 5 302/D2

18 B1909387 Sử Thanh Vy FL19V1F3 Lab 5 302/D2

19 B1909391 Võ Thị Tuyết Anh FL19V1F4 Lab 5 302/D2

20 B1909398 Lê Thị Hồng Gấm FL19V1F2 Lab 5 302/D2

21 B1909400 Lê Thị Thanh Hiền FL19V1F4 Lab 5 302/D2

22 B1909406 Nguyễn Hoài Luân FL19V1F4 Lab 6 303/D2

23 B1909409 Lâm Thảo Ngân FL19V1F1 Lab 6 303/D2

24 B1909410 Nguyễn Hà Thanh Ngân FL19V1F2 Lab 6 303/D2

25 B1909411 Nguyễn Hữu Nghĩa FL19V1F3 Lab 6 303/D2

26 B1909426 Ngô Xuân Thịnh FL19V1F3 Lab 6 303/D2

27 B1909438 Lê Thảo Vy FL19V1F3 Lab 6 303/D2

28 B1909440 Nguyễn Phạm Phương Vy FL19V1F4 Lab 6 303/D2

29 B1909455 Nguyễn Bách Hợp FL19V1F3 Lab 6 303/D2

30 B1909456 Quách Gia Huy FL19V1F2 Lab 6 303/D2

31 B1909475 Trương Nguyễn Ngọc Phương FL19V1F2 Lab 6 303/D2

32 B2003314 Phan Ngọc Bích Trâm FL20V1F2 Lab 6 303/D2

33 B2005262 Nguyễn Huỳnh Nhật Mai FL20V1F5 Lab 6 303/D2

34 B2005342 Lâm Nguyễn Tấn Lợi FL20V1F3 Lab 6 303/D2

35 B2014150 Đổ Thị Bé Hậu FL20V1F4 Lab 6 303/D2

36 B2014186 Phan Quỳnh Thư FL20V1F4 Lab 6 303/D2

37 B2014193 Nguyễn Hồng Trân FL20V1F3 Lab 6 303/D2

38 B2014196 Võ Huyền Trân FL20V1F5 Lab 6 303/D2

39 B2014249 Nguyễn Khuê Nguyên FL20V1F5 Lab 6 303/D2

(Danh sách được xếp theo MSSV)

Ngày thi: 06/08/2023

- Môn Nghe-Đọc-Viết: Sinh viên có mặt lúc 07g00 tại Lầu 7/NĐH

- Môn Nói: Sinh viên có mặt lúc 13g00 tại Nhà học D2

STT MSSV Họ tên sinh viên Ngày sinh
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dành cho chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh

1



Nghe-Đọc-Viết Nói
STT MSSV Họ tên sinh viên Ngày sinh

PHÒNG THI

40 B2014255 Nguyễn Hồ Thành Tấn FL20V1F5 Lab 6 303/D2

41 B2014286 Võ Lê Tường Vy FL20V1F3 Lab 6 303/D2

42 B2111517 Nguyễn Kim Ngân FL21V1F4 Lab 6 303/D2

Danh sách có 42 sinh viên./.

BAN COI THI
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